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BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2023 

    VN Index 1.091,88    -0,95% HNX Index 225,73 -0,57%

KLGD GTGD KLGD GTGD

Cổ phiếu Thay đổi Tỷ đồng Thay đổi Cổ phiếu Thay đổi Tỷ đồng Thay đổi

Khớp lệnh 544.297.600 -20,5% 10.468 -26,1% 62.271.000 -18,6% 1.020 -33,5%

Thỏa thuận 167.559.993 156,3% 4.224 145,7% 15.269.000 444334,7% 241 130,3%

Tổng cộng 711.857.593 -5,1% 14.692 -7,5% 77.540.000 1,3% 1.261 -23,0%  

 
THÔNG TIN THỐNG KÊ HOSE 

VN-Index                                -7,83/-0,71% 

 
Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng) 2.962,3

Giá trị bán (tỷ đồng) 3.711,6

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) -749,3

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%) 25,3  
Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

NLG 36.300 600 1,7

FTS 42.900 400 0,9

HAG 13.300 250 1,9

VRE 22.600 50 0,2

VJC 105.000 2.000 1,9  
Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

FUEVFVND 24.960 -360 -1,4

VNM 67.000 -1.100 -1,6

STB 26.300 -800 -3,0

VPB 18.400 -300 -1,6

CTG 26.050 -650 -2,4  
Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

STB 26.300 -3,0 579

VPB 18.400 -1,6 403

HPG 26.600 -0,8 398

SSI 31.700 -0,3 361

MWG 39.600 -3 348  
Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá Thay đổi

VND VND %

HHS 7.400 480 6,9

STG 49.300 3.200 6,9

HNG 3.870 250 6,9

DLG 2.570 160 6,6

HQC 4.590 150 3,4  

(Tính trong nhóm cổ phiếu vốn hóa ≥700 
tỷ đồng) 

 

 THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG 
 
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI  

• Chứng khoán Mỹ giao dịch đầy biến động trong phiên thứ Sáu ngày 15/12. Kết thúc 
phiên giao dịch, Dow Jones tăng 56,81 điểm (+0,2%) lên 37.305,16 điểm. Còn S&P 500 
giảm 0,36 (-0,01%) còn 4.719,19 điểm. Nasdaq Composite tăng 52,36 điểm (+0,35%) 
lên 14.813,92 điểm.  

• Chứng khoán Châu Á ngoại trừ thị trường Hàn Quốc tăng điểm nhẹ, các thị trường 
khác đều đỏ lửa. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 212,05 điểm (-0,64%) xuống 
32.758,98 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai giảm 11,75 điểm (-0,4%) còn 2.930,80 
điểm; chỉ số SZSE Component giảm 105,94 điểm (-1,13%) xuống 9.279,39 điểm. Chỉ số 
Kospi tăng điểm nhẹ 13,3 điểm (+0,13%) lên 2.566,86 điểm. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

• VN-Index hôm nay tiếp tục lại một phiên “đạp mạnh” với lực bán áp đảo về cuối phiên. 
Mở cửa tâm lý e ngại của nhà đầu tư hiện diện khiến chỉ số giằng co quanh mức tham 
chiếu. Đến giữa phiên sáng lực bán áp đảo từ các cổ phiếu trong rổ VN30 khiến chỉ số 
giảm 5 điểm. Bất chấp nỗ lực giải cứu đầu phiên chiều, lực bán tăng mạnh vào cuối 
phiên đã kéo chỉ số giảm điểm mạnh và đóng cửa gần mức thấp nhất trong ngày. Hầu 
hết các nhóm ngành đều giao dịch trong sắc đỏ, trong đó ngành chế biến thủy sản và 
bán lẻ dẫn đầu xu hướng giảm với mức giảm 2,76% và 2,15%. Kết thúc phiên giao dịch, 
VN-Index giảm 10,42 điểm (-0,95%) xuống 1.091,88 điểm. Thanh khoản HOSE giảm 
20% với KLKL hơn 544 nghìn cổ phiếu, tương đương giá trị đạt gần 10,5 nghìn tỷ đồng. 

• Nhóm cổ phiếu VN30: VN30-Index giảm 12,73 điểm (-1,16 %) xuống 1,084,67 điểm với 
3 mã tăng điểm, 2 mã tham chiếu và 25 mã giảm điểm. VJC, ACB, VRE là những mã tác 
động tích cực nhất tới chỉ số khi đóng góp gần 0,8 điểm. Ở chiều ngược lại FPT, STB, 
VPB là mã tác động tiêu cực nhất đến chỉ số khi lấy đi gần 5,3 điểm. KLKL đạt 181 triệu 
đơn vị.  

• Nhóm cổ phiếu ngoài VN30: KLKL của nhóm này đạt 335 triệu cổ phiếu. Trong 10 mã 
có GTGD lớn nhất chỉ có 2 tăng điểm, 1 mã tham chiếu và 7 mã giảm điểm. Đáng chú ý 
tới các mã chứng khoán như HAG tăng 1,92% với KLKL giảm 29%, DIG tăng 0,99% với 
KLKL giảm 48%, ở chiều ngược lại EIB giảm 1,92% với KLKL tăng 22%, KBC giảm 1,97% 
với KLKL giảm 33%,… 

• HNX-Index giảm 1,29 điểm (-0,57%) còn 225,73 điểm. PGS, HJS, VIT là những mã đóng 
góp nhiều nhất cho mức tăng với 0,2 điểm; trong khi HUT, PTI, CEO là những mã kéo 
chỉ số giảm điểm nhiều nhất hơn 0,7 điểm. UPCoM giảm 0,17 điểm về xuống 84,88 
điểm. 

• Thanh khoản toàn thị trường: tổng khối lượng giao dịch trên cả 3 sàn đạt 823 nghìn 
đơn vị giảm nhẹ 4,8% và giá trị giao dịch đạt 16,4 nghìn tỷ đồng giảm 8,4% so với phiên 
trước đó. 
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC   

Chính thức khởi động dự án sân 
bay Quảng Trị gần 6.000 tỷ đồng 

 
Lễ khởi động dự án Cảng hàng không Quảng Trị diễn ra ngày 15/12 đánh dấu việc 
chính thức triển khai dự án nhằm hoàn thiện mảnh ghép tiếp theo trong mạng lưới 
giao thông của tỉnh, góp phần giúp Quảng Trị khai phá tiềm năng, tạo đòn bẩy đưa 
kinh tế - xã hội địa phương “cất cánh”. Dự án có quy mô trên 260 ha, tổng mức đầu 
tư 2 giai đoạn trên 5.800 tỷ đồng; được đầu tư xây dựng đạt tiêu chuẩn cảng hàng 
không cấp 4C, có khả năng phát triển khai thác tàu bay Code E, cho phép khai thác 
các chuyến bay quốc tế không thường lệ theo quy hoạch tại Quyết định số 648/QÐ-
TTg ngày 7/6/2023 của Thủ tướng và sân bay quân sự cấp II, đáp ứng nhu cầu khai 
thác đến 5 triệu hành khách/năm và 25.500 tấn hàng hóa/năm. 

Novaland đạt thỏa thuận tái cấu 
trúc gói trái phiếu chuyển đổi 300 
triệu USD 

 
Ngày 15/12, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) công bố 
phương án tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi trị giá 300 triệu USD niêm yết tại 
Singapore thành cổ phần phổ thông của Công ty. ụ thể, NVL cho biết một số sự kiện 
vi phạm điều khoản của lô trái phiếu trên đã và đang diễn ra. Do đó, Công ty và hai 
đơn vị tư vấn đã đàm phán với một số trái chủ, những người đang nắm giữ tổng 
cộng khoảng 74.48% tổng giá trị nợ gốc đang lưu hành của lô trái phiếu. Kết quả, các 
bên đạt được thỏa thuận về giao dịch liên quan đến trái phiếu. 

 CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
 

 

NHTW Trung Quốc bơm 112 tỷ 
USD vào hệ thống 

 
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) đã bơm ròng 800 tỷ Nhân dân tệ (112 tỷ 
USD) cho các ngân hàng thương mại dưới dạng khoản vay kỳ hạn 1 năm, đồng thời 
giữ nguyên lãi suất với các khoản vay này. Đợt bơm vốn này có quy mô gấp đôi so 
với kỳ vọng của các chuyên viên phân tích và cũng lớn hơn so với đợt bơm vốn trong 
tháng trước. Trong ngày 15/12, Trung Quốc công bố nhiều dữ liệu trái chiều, với sản 
lượng công nghiệp vượt dự báo, trong khi doanh số bán lẻ lại thấp hơn kỳ vọng 
trong tháng 11/2023. Động thái tăng cường hỗ trợ cho thấy Bắc Kinh muốn duy trì 
thanh khoản dồi dào trong nền kinh tế.  

NHTW châu Âu giữ nguyên lãi 
suất, đẩy nhanh quá trình thu hẹp 
bảng cân đối kế toán 

 
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất lần thứ 2 liên tiếp, đồng 
thời thông báo kế hoạch đẩy nhanh quá trình thu hẹp bảng cân đối kế toán. Đáng 
chú ý, họ cũng giảm dự báo về tăng trưởng và lạm phát. Theo các dự báo kinh tế vĩ 
mô mới nhất, GDP thực tăng 0.6% trong năm 2023, từ mức 0.7% trong dự báo trước 
đó. Họ ước tính GDP tăng 0.8% trong năm 2024, từ mức 1% trước đó. Còn dự báo về 
tăng trưởng GDP năm 2025 giữ nguyên ở mức 1.5%. 
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DANH MỤC CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ 

Nguồn: EVS ước tính 

Mã cổ phiếu Thời điểm KN Thời gian nắm giữ Giá mua vào Targer 1 Target 2 Vùng cắt lỗ Thị giá Lợi nhuận Tình trạng

CTD 28/10/2023 1-3 tháng 54.000        58.100   60.700   51.500      65.500 21% Đã chốt 1 phần

PNJ 5/11/2023 2-4 tháng 73.000        79.500   84.000   71.500      80.500 10% Đã chốt 1 phần

KDH 19/11/2023 1-3 tháng 30.800        33.000   35.000   29.100      32.600 6% Hạ tỷ trọng

QNS 26/11/2023 1-3 tháng 45.000        48.000   52.000   43.000      46.800 4% Nắm giữ

VRE 3/12/2023 2-4 tháng 22.500        24.000   26.000   21.500      23.000 n/a Chờ mua  

 

GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI 

• Khối ngoại hôm nay lại một phiên xả hàng mạnh khi bán ròng 749 tỷ đồng, trong đó khối này bán ròng 770,69 tỷ trên sàn 
HOSE, mua ròng 15,47 tỷ đồng trên sàn HNX và mua ròng 8,02 tỷ đồng trên sàn UPCOM. Các mã được mua ròng nhiều 
nhất trên sàn HOSE phiên nay là NLG (+28,33 tỷ), FTS (+12,33 tỷ), HAG (+9,88 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán ròng 
mạnh nhất là FUEVFVND (-209,38 tỷ), VNM (-92,29 tỷ), STB (-66,17 tỷ), IDC là mã được mua ròng nhiều nhất với giá trị 
25,20 tỷ trong khi CEO là mã bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 12,4 tỷ trên sàn HNX. 

GIAO DỊCH CỦA KHỐI TỰ DOANH 

• Khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng 8,97 tỷ đồng trên sàn HOSE, Các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất 
gồm HPG (+22,81 tỷ), VNM (+15,17 tỷ), VCB (+12,56 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán mạnh gồm KOS (-55,59 tỷ), GMD 
(-12,56 tỷ), MWG (-12,13 tỷ),… 

GIAO DỊCH TUẦN 04/12/2023 – 08/12/2023: 

• Trong tuần từ 04/12/2023 – 08/12/2023 khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng 683,86 tỷ đồng trên sàn HOSE, 
Các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất gồm FUEVFVND (+366,12 tỷ), FUESSVFL (+213,89 tỷ), NVL (+150,18 tỷ); ở chiều 
ngược lại các mã bị bán mạnh gồm VSC (-54,95 tỷ), MBB (-34,92 tỷ), GMD (-34,50 tỷ), 

• Khối ngoại bán ròng trong tuần này với tổng giá trị trên cả 3 sàn là 4,057 tỷ đồng, Các mã bị bán ròng/được mua ròng 
nhiều nhất cụ thể như sau:  

Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài từ 04/12/2023-08/12/2023   

 
Khối lượng mua/bán ròng (cp) Giá trị mua/bán ròng (triệu đồng) 

 -139,052,165 -4,057,112 

  

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) 
VHC  2,236,600   166,373  VHM  (24,370,005)  (978,761) 

DGC  1,025,115   99,812  FUEVFVND  (12,467,700)  (314,944) 

BID  1,254,493   51,661  VNM  (4,437,394)  (303,666) 

OCB  3,642,300   51,117  STB  (10,549,625)  (298,479) 

KBC  1,222,710   39,574  VND  (11,242,615)  (253,489) 

TCI  2,145,600   29,093  HPG  (9,060,493)  (248,717) 

IDC  494,300   24,708  FUESSVFL  (11,037,790)  (199,686) 

NKG  984,034   24,031  MSN  (2,926,757)  (183,938) 

CMG  591,510   23,502  DXG  (7,799,530)  (162,327) 

VGC  379,300   21,544  SHB  (11,954,605)  (131,987) 

Nguồn: Fiin Pro 
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KHUYẾN CÁO 

Các thông tin trong báo cáo được xem là đáng tin cậy và dựa trên các nguồn thông tin đã công bố ra công chúng được xem là 

đáng tin cậy, Tuy nhiên, ngoài những thông tin về chính Công ty Cổ phần Chứng khoán EVEREST (EVS), EVS không chịu trách 

nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong báo cáo này, Ý kiến, dự báo và ước tính chỉ thể hiện quan điểm của người 

viết tại thời điểm phát hành, không được xem là quan điểm của EVS và có thể thay đổi mà không cần thông báo, EVS không 

có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi báo cáo này dưới mọi hình thức cũng như thông báo với người đọc trong trường hợp các 

quan điểm, dự báo và ước tính trong báo cáo này thay đổi hoặc trở nên không chính xác, Thông tin trong báo cáo này được 

thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi không đảm bảo về độ chính xác của thông tin, Báo cáo này chỉ nhằm mục 

đích cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như các nhà đầu tư cá nhân của EVS và không mang tính chất khuyến 

nghị mua hay bán bất cứ chứng khoán hay công cụ tài chính có liên quan nào, Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, 

phát hành cũng như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo vì bất kỳ mục đích nào nếu không có sự chấp thuận bằng 

văn bản của EVS, Khi sử dụng các nội dung đã được EVS chấp thuận, xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn,  
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